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PMI – Purchaging Managers’s Index
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HOẠT ĐỘNG NGÀNH GiẤY VN
NĂM 2015
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LƯỢNG GIẤY NHẬP KHẨU 2015
( Tấn )

Board, 987,495

Art Paper, 456,257

Newsprint Paper,
128,940

Carbon paper, 12,071
Tissue, 6,975 Other, 10,206

Bảng 1:

Nguồn: Công ty Giấy Việt
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GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU GIẤY 2015
( USD )

Board, 577,194,646Art Paper, 389,408,514

Newsprint Paper,
100,044,211

Carbon paper,
19,305,354

Tissue, 7,652,682
Other, 11,365,080

Nguồn: Công ty Giấy Việt

Bảng 2:
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NHẬP KHẨU GIẤY THEO QUỐC GIA

Country Volume (Tons) Value (USD)

China 374,506 276,719,323

Indonesia 306,740 202,866,944

Taiwan 280,347 151,100,994

Thailand 197,824 139,415,107

Korea (Republic) 178,730 122,440,852

Japan 140,262 81,325,669

Others 123,534 131,101,599

Grand Total 1.601.943 1.104.970.487

Bảng 3:

Nguồn: Công ty Giấy Việt
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GIẤY LOẠI NHẬP KHẨU 2015

Kinds of Waste Paper Volume (Tons) Value (USD)

HWS 30,583 12,632,507

OCC 403,690 78,018,316

ONP 19,822 4,323,175

SOP 57,986 14,537,262

Grand Total 512,081 109,511,259

Bảng 4:

Nguồn: Công ty Giấy Việt
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NHẬP KHẨU WP TỪ CÁC QUỐC GIA
Row Labels OCC SOP HWS ONP Grand Total

Japan 195,032 34,313 4,329 14,219 247,893

United States 45,162 1,722 10,559 1,991 59,434

Australia 20,614 4,450 2,513 673 28,250

Singapore 14,154 1,750 4,896 20,800

Netherlands 17,927 989 18,916

Korea (Republic) 8,903 1,256 2,991 2,122 15,271

Norway 14,458 14,458

Italy 13,576 13,576

Cambodia 12,977 12,977

Hongkong 291 11,348 49 11,688

Belgium 10,166 213 10,379

Others 50,433 3,147 4,044 817 58,439

Grand Total 403.690 57.986 30.583 19.822 512.081

Bảng 5:

Nguồn: Công ty Giấy Việt
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Chỉ tiêu 2014
(tấn)

2015
(tấn)

2015/2014
(%)

Tiêu dùng 3,118,073 3,612,299 15.85
- Giấy in báo 107,361 80,355 (25.15)
- Giấy in, viết 441,189 654,996 48.46
- Giấy làm bao bì 2,391,550 2,693,585 12.63
- Giấy tissue 121,915 125,292 02.77
- Giấy khác 56,058 58,071 03.59

Sản xuất 1,801,650 2,002,000 11.12
- Giấy in báo 35,050 21,000 (40.09)
- Giấy in, viết 242,800 275,000 13.26
- Giấy làm bao bì 1,282,400 1,450,000 13.07
- Giấy tissue 150,100 160,000 06.60
- Giấy khác 91,300 96,000 05.15

Nhập khẩu 1,460,873 1,767,299 20.98
- Giấy in báo 72,311 59,355 (17.92)
- Giấy in, viết 221,489 405,996 (83.30)
- Giấy làm bao bì 1,109,150 1,243,585 12.12
- Giấy tissue 7,665 6,292 (17.91)
- Giấy khác 50,258 52,071 03.61

Xuất khẩu 144,450 157,000 08.69
- Giấy in, viết 23,100 26,000 12.55
- Giấy tissue 35,850 41,000 14.37
- Giấy vàng mã 85,500 90,000 05.26

Tiêu dùng biểu kiến 34 39 14.53
Dân số (triệu người) 90.84 91.88 01.15

Bảng 6: TIÊU DÙNG, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU GIẤY NĂM 2014, 2015

Nguồn: Báo cáo của Văn phòng Hiệp hội năm 2015
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1) Sản xuất – kinh doanh:

Tổng hợp từ báo cáo của các hội viên, chúng tôi đưa ra một số dữ liệu và nhận xét :
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 Công ty Giấy Sài Gòn: đã vận hành ổn định máy giấy PM4, SX giấy Medium chất lượng
cao, sản phẩm được thị trường chấp nhận. Sản lươjng năm 2015 đạt trên 135.000tấn, trong đó
giấy bao bì xấp xỉ 108.000tấn.
 Công ty CP Giấy Xuân Mai: dây chuyền mósi SX giấy Medium và Test liner năm 2015
đã vượt công suất TK, đạt gần 60.000tấn/năm, doanh thu 650 tỷ đồng.
 Công ty Bình Chiểu: Doanh thu và sản lượng tăng hơn 20% so với 2014.
 Công ty giấy Sức Trẻ: Dây chuyền máy 2 đã hoạt động từ quý 4/2015, đầu năm 2016 cải
tạo dây chuyền máy số 1 và xin hỗ trợ về XLNT.
 Thu nhập bình quân của người lao động tăng, thể hiện sự quan tâm tới NLĐ của các hội
viên.

 Điểm sáng về tiết kiệm năng lượng với mức tiêu hao hơi bình quân tiếp tục giảm.

 Các hội viên tiếp tục kiến nghị về quy định ký quỹ và kiểm hoá 100%.
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2) Công tác bảo vệ môi trường:

 Đánh giá đủ điều kiện nhập khẩu theo quy đinh mới rất gắt gao và đòi hòi các
DN phải thực hiện với yêu cầu cao. Sẽ rất khó khăn!

 Áp lực xã hội và chính quyền đối với vấn đề ô nhiễm môi trường.

 Quỹ cho vay để xử lý môi trường với lãi suất ưu đãi vẫn giải ngân với các dự án
đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

 Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã kiên trì đề nghị không đưa việc cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và việc ký quỹ đối với từng lô hàng
phế liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, ý kiến này đã không được chấp thuận.

3) Vấn đề hàng giả, hàng nhái, cạnh tranh không lành mạnh:

 Công ty giấy Sài gòn vẫn bị giả nhái thương hiệu nghiêm trọng gây thiệt hại
không nhỏ.

 Giấy từ Trung Quốc và một vài nước châu Á nhập vào VN có thuế suất 0%, tạo
áp lực lớn về giá cho các DN SX giấy VN.
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4) Đầu tư mới:

Năm
Thực hiện

KRAFT
VINA

CHÁNH
DƯƠNG

LEE &
MAN

AN BÌNH GIAO
LONG

LOONG
CHEN

CHENG
LOONG

TỔNG
SẢN LƯỢNG

2016 248.000 450.000 698.000

2017 450.000 450.000

2018 380.000 300.000 680.000

2019 300.000 300.000

CỘNG 2.128.000
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Chưa tính thông tin không chính thức về dự án 1.150.000 tấn/năm trong 3-5 năm tới
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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2016
1. Triển khai bước đầu công tác điều chỉnh chiến lược phát triển ngành giấy đến năm 2030

Chi hội sẽ phối hợp với Văn phòng Hiệp hội và Viện Giấy & Cellulo để thực hiện các bước đầu
tiên xin hỗ trợ của Chính phủ cho việc điều chỉnh chiến lược phát triển ngành giấy đến năm
2030.

2. Cân nhắc thận trọng và nên sử dụng tư vấn trong đầu tư mới:

Do có nhiều dự án lớn sẽ triển khai trong các năm 2016 đến 2018, chưa kể công ty Chenglong
(Taiwan) cũng đã được cấp giấy phép đầu tư dự án 1 tỷ USD tại Bình Dương nhưng chưa công
bố chính thực, dẫn tới cung vượt xa cầu, nên các doanh nghiệp khi đầu tư mới cần tham khảo
thông tin đầy đủ và nhân nhắc kỹ lưỡng.

3. Các hội viên cần tiếp tục xây dựng củng cố năng lực lõi của doanh nghiệp mình:

Chi hội cùng với Ban Tư vấn sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các Hội viên có nhu cầu cải tiến công nghệ
và nâng cao kỹ năng, tay nghề của công nhân viên; giảm tiêu hao nguyên liệu, điện, hơi, nước
sạch, ... giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cần có các khoá học đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ của các cấp quản lý và
người lao động.
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4. Quan tâm nhiều hơn tới công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội :

Đây là việc hoàn toàn có thể và cần phải làm của các doanh nghiệp, đặc biệt là với các
chính sách quản lý môi trường của Chính phủ hiện nay.

Chi hội hỗ trợ các doanh nghiệp bằng việc tư vấn chuyên môn và giới thiệu vay từ các quỹ
bảo vệ môi trường được nhà nước hỗ trợ.

5. Chi hội cùng Hiệp hội tiếp tục kiến nghị, vận động về một số chính sách:

 Không coi giấy thu hồi là dạng phế liệu cần quản lý chặt chẽ như hiện nay (GCN đủ
ĐKNK và ký quỹ, ...)

 Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động thu gom và tái chế giấy trong nước.

 Khuyến khích và hướng dẫn việc phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là giấy.
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TRÂN TRỌNG CÁM ƠN !

XIN CHÚC TOÀN THỂ HỘI VIÊN SỨC KHOẺ VÀ THÀNH CÔNG !
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